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1. Thực trạng: 
Hiện nay, số lượng sinh viên đang theo học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng ngày càng gia tăng, bên cạnh những sinh viên có thành tích học tập tốt, có thái độ sống đúng đắn, suy nghĩ tích cực vẫn còn nhiều sinh viên có suy nghĩ tiêu cực, quan điểm sống lệch chuẩn và dẫn đến những hành vi thiếu đạo đức như nói tục, chửi thề, dùng vũ lực với bạn bè, cư xử không đúng mực với giáo viên, yêu sớm…Phần lớn những sinh viên này đều thuộc khối trung cấp nghề, đầu vào thấp, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc bị bạn bè lôi kéo dụ dỗ.
Theo kết quả khảo sát về đạo đức của sinh viên khối trung cấp nghề tại trường trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021 dành cho các khóa: 19T4, 20T4, kết quả như sau:

	STT
	Câu hỏi khảo sát
	Các mức độ (tỷ lệ %)

	
	
	Có, nhưng không nhiều
	Có, rất thường xuyên
	Không có


	1
	Bạn đã từng quay cóp bài trong giờ kiểm tra và thi chưa?
	56.06
	7.57
	36.36

	2
	Bạn có thường xuyên chửi thề hoặc sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa không?
	66.67
	10.98
	21.34

	3
	Bạn đã từng vô lễ với thầy, cô lần nào chưa?
	11.74
	2.27
	85.98

	4
	Bạn có thường xuyên dùng những hành vi, lời lẽ thiếu tôn trọng với bạn mình không?
	36.74
	4.16
	59.09

	5
	Bạn có thường xuyên nói dối cha mẹ không?
	62.12
	3.4
	34.46

	6
	Bạn có thường xuyên xả rác bừa bãi không?
	28.4
	3.78
	67.8


	7
	Bạn có chấp hành luật lệ giao thông không?
	16.28
	75
	8.71


Dựa trên khảo sát ý kiến 264 sinh viên khối 19T4, 20T4, học kỳ I, năm học 2020 – 2021
Như kết quả khảo sát bên trên, có đến 63.63% sinh viên thực hiện hành vi quay cóp trong giờ kiểm tra, trong đó khoảng 8% sinh viên thực hiện quay cóp một cách thường xuyên, liên tục. Hành vi nói tục, chửi thề, sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa cũng đang là vấn đề đáng xem xét trong thời gian hiện nay. Chỉ có 21.34% sinh viên không và chưa bao giờ sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa, còn lại thì đều có sử dụng, chỉ là mức độ ít hay nhiều. Việc sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa được các em sử dụng ở bất cứ đâu, trong trường, trong lớp, ngoài xã hội…Nếu như trước đây, hành vi này chỉ xuất hiện ở những bạn nam, nhưng hiện nay, không chỉ nam mà còn mở rộng ra cả những bạn nữ. Nhiều giáo viên đang giảng bài trên lớp, sinh viên bên dưới vô tư nói tục, chửi thề, mặc dù được nhắc nhở nhưng những em này vẫn tiếp tục và xem như việc diễn ra hàng ngày. Vấn đề bạo lực học đường, gây gỗ, đe dọa, cô lập bạn bè cùng lớp trong những năm gần đây không còn là vấn đề mới lạ, cũng trong năm học 2020 -2021, một nhóm bạn nữ đã hẹn bạn ra khỏi trường và đánh hội đồng sinh viên này đến nhập viện, mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ. Tình trạng suy thoái đạo đức của sinh viên khối trung cấp nghề không chỉ thể hiện qua hành vi quay cóp, nói tục, bạo lực học đường mà có nhiều vấn nạn như: thường xuyên nói dối cha mẹ, có thái độ vô lễ với giáo viên, xả rác bữa bãi, không chấp hành luật lệ giao thông… 
Nguyên nhân: 
Thực trạng suy thoái về đạo đức của sinh viên khối trung cấp nghề bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, chung quy lại có 3 nguyên nhân chính sau:
· Sự thiếu quan tâm từ gia đình, phương pháp giáo dục con cái không đúng đắn, thiếu sự kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục con cái.
· Hình thức kỷ luật từ nhà trường chưa nghiêm, còn lỏng lẽo, công tác giáo dục đạo đức chưa được quan tâm đúng mức, chỉ chú trọng đến giáo dục kỹ năng, năng lực nghề nghiệp cho người lao động. Nội dung giảng dạy còn nặng lý thuyết, việc gắn kết giảng dạy kỹ năng sống còn nhiều hạn chế
· Sự phát triển của khoa học công nghệ cộng với làn sóng du nhập văn hóa phương tây một cách ồ ạt làm cho giới trẻ chưa nhận thức được đâu là cái cần tiếp thu và cái nào là cần phải chọn lọc. Sức mạnh của đồng tiền làm cho đạo đức con người thay đổi, thậm chí có thể làm hại đến chính người thân chỉ để đạt được mục đích cho bản thân.
2. Nội dung sáng kiến
Để công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên khối trung cấp nghề đạt hiệu quả cao, thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong hoạt động giáo dục đạo đức cho các em. Cụ thể:
· Về phía gia đình
Để giáo dục đạo đức cho giới trẻ, mỗi gia đình cần giữ gìn đạo đức, nề nếp gia phong, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, làm cho các giá trị đó ngày càng toả sáng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp cho thế hệ con cháu. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái hơn trong mọi vấn đề, nhất là đạo đức, củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc giáo dục xã hội hóa thế hệ trẻ. Sự gương mẫu trong cách ứng xử, lối sống, trong làm việc… của cha mẹ chính là phương pháp giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Những bậc cha mẹ sống với nhau hòa thuận chung thủy và có tình nghĩa với nhau là tấm gương sáng cho con cái noi theo.
· Về phía Nhà trường          
Nhà trường cần làm tốt sứ mệnh là "trường học thứ hai" của giới trẻ không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy người nên phải đặt việc giáo dục lý tưởng, đạo lý làm người là nội dung giáo dục hàng đầu trong nhà trường và phải đặc biệt coi trọng.
Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nên nắm rõ thông tin của các em sinh viên như: hoàn cảnh gia đình, trình độ, khó khăn, mong muốn, tâm tư và nguyện vọng của sinh viên mình phụ trách để có những phương pháp phù hợp hơn trong việc giáo dục và định hướng cho đúng đối tượng.
Về phía công tác Đoàn, Hội trong nhà trường
Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tuyên truyền các nghị quyết của Đoàn, tổ chức thực hiện tháng hành động, tháng thanh niên; các phong trào thi đua trong học tập - sinh hoạt; các hoạt động ngoại khoá; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa- uống nước nhớ nguồn”… nhằm thu hút sinh viên đến với những hoạt động bổ ích; để giáo dục về lòng nhân ái, truyền thống, đạo lý con người Việt Nam qua đó để giáo dục đạo đức sinh viên.
· Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục đạo đức cho sinh viên
+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phối hợp. Phải coi sự phối hợp là việc thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi thời điểm và giáo dục là quá trình lâu dài. Cả nhà trường và gia đình phải luôn chủ động, sẵn sàng phối hợp; không trông chờ hay ỷ lại vào môi trường khác. Đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người học.
+ Thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phụ huynh hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong việc hình thành nhân cách cho trẻ, cha mẹ, các thành viên lớn tuổi trong gia đình phải là tấm gương về đời sống đạo đức để con cái học tập và noi theo. 
+ Nhà trường thường xuyên bàn bạc, trao đổi với phụ huynh thông qua các cuộc họp định kỳ khi đề ra các chủ trương giáo dục học sinh có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học, để đóng góp ý kiến; đồng thời báo cáo kết quả đạt được trong các hoạt động của nhà trường để phụ huynh học sinh hiểu rõ. Thảo luận, trao đổi bàn bạc, báo cáo tình hình kết quả giáo dục học sinh hoặc kiến nghị các giải pháp giáo dục để phụ huynh học sinh cộng tác.
+ Lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh về các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh.
+ Kết hợp chặt chẽ phụ huynh học sinh trường để giải quyết thoả đáng các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho học sinh và cha mẹ học sinh.
+ Thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với các phòng ban trong nhà trường để giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo học sinh. Tham gia cùng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực ban và các cán bộ chuyên môn trong nhà trường để giải quyết các vụ việc khi học sinh có tranh chấp nhau hoặc có mời cha mẹ học sinh vào để giải quyết các tranh chấp giữa học sinh với nhau.
+  Gia đình nên thường xuyên tham gia vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường với mục đích vì lợi ích của học sinh. Thường xuyên tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh.
+ Nhà trường tăng cường kết hợp với cha mẹ học sinh nhiều hơn. Trong thời gian sinh viên vắng học nhiều ngày liên tiếp hoặc trốn tiết thường xuyên, có thái độ vi phạm đạo đức thì điện thoại thông báo cho gia đình, Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm có thể đến nhà tìm nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ, vận động gia đình quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và tìm hướng khắc phục.
3. Hiệu quả mang lại: 
· Về phía người học: 
Nhờ được sự quan tâm, động viên và quản lý của gia đình và Nhà trường, mà bản thân mỗi sinh viên đã thay đối dần trong nhận thức, trong quan điểm sống của mình. Họ không còn cảm thấy lạc lõng, cô đơn hoặc bị xa lánh trong môi trường gia đình và học đường. Bắt đầu có những nhận thức đúng đắn hơn trong những suy nghĩ và hành động. Ngoài ra, nhờ có sự giáo dục đúng cách của các bậc phụ huynh, sự gần gũi, quan tâm thường xuyên của ba mẹ, anh chị và người thân. Sinh viên bắt đầu dần dần chia sẽ những khó khăn, niềm vui, nối buồn và những tâm tư, nguyện vọng của mình. Khi đến trường, được giáo viên và Nhà trường định hướng đúng đắn cho con đường học tập và con đường tương lai sau này mà sinh viên cũng dần thay đổi hơn trong các hành động và quan điểm sống. Hạn chế hơn trong việc dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, cư xử đúng đắn với giáo viên và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè nhiều hơn.
· Về phía Gia đình
Khi có sự gắn kết với Nhà trường trong việc thực hiện các nội dung phối hợp để giáo dục đạo đức cho sinh viên thì một số phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến các em hơn, thường xuyên hỏi han về tình hình học tập, về các mối quan hệ và những khó khăn của các con em mình. Ngoài ra, gia đình cũng bắt đầu chủ động thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, với phòng công tác học sinh hơn chứ không đợi đến khi nhận được điện thoại của trường và giáo viên gọi thì các bậc cha mẹ mới nắm được tình hình của con em mình. 
Nhờ vào việc thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ với nhà trường, phụ huynh đã bắt đầu có những phương pháp giáo dục con cái hiệu quả hơn. Nhiều bậc phụ huynh cũng đã có những thay đổi trong hành vi, cư xử với con cái theo hướng phát triển cho các em chứ không còn theo phương pháp la mắng và bắt ép cho con nữa.
Mặt khác, mối quan hệ giữa Nhà trường và gia đình cũng phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Nhiều bậc phụ huynh cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các hoạt động của trường và chủ động khuyến khích con em mình tham gia các phong trào, các hoạt động Nhà trường tổ chức
· Về phía Nhà trường
Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức với người học hơn, nhờ đó, mà nhà trường bắt đầu quan tâm đến các hoạt động giáo dục nhân cách, kỹ năng và lối sống cho sinh viên. Các buổi tham luận, hội thảo, báo cáo chuyên đề về chủ đề đạo đức được tổ chức rộng rãi cho toàn bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tham gia. Đưa ra nhiều hơn những định hướng giúp người dạy, và đội ngũ cố vấn học tập có những phương pháp đúng đắn hơn trong việc giáo dục đạo đức cho các em. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên tích hợp nội dung kiến thức giáo dục đạo đức vào nội dung dạy.
Các hoạt động của Đoàn, Hội trong nhà trường được quan tâm và chú trọng hơn, đặc biệt là các hoạt động, các phong trào giúp giáo dục truyền thống, đạo đức, cho các em.












Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
 Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
 Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· [bookmark: _GoBack]Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 
· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01  năm 2021
                        Người viết sáng kiến




                       Phan Thị Thùy Trang
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TPHCM

BÀI VIẾT SÁNG KIẾN


Tên Sáng kiến: 

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN KHỐI TRUNG CẤP NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

I.  SƠ  LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Phan Thị Thùy Trang
· Sinh ngày, tháng, năm:       18 /08/1985                             Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ  Kinh tế 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Giáo dục Chính trị
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Khoa Lý luận Chính trị
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Đặt vấn đề
Bác Hồ kính yêu đã từng nói:
 “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”
Tài và đức là hai mặt của một con người, để trở thành những con người toàn diện thì chúng ta phải chú trọng giáo dục và rèn luyện cả hai mặt, không nên có thái độ coi thường, xem nhẹ hoặc đề cao mặt nào. Tuy nhiên, có một thực tế đáng suy ngẫm ở đạo đức các em học sinh, sinh viên hiện nay, đó là tình trạng bỏ học, đánh bạn, vô lễ với giáo viên, cãi lời cha mẹ.... Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: sự tác động của nền kinh tế thị trường, sự lơ là trong giáo dục con cái của các bậc phụ huynh hay là sự thiếu hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức của nhà trường. Dù là nguyên nhân nào đi nữa, thì việc suy giảm đạo đức của các thế hệ trẻ ngày nay được xem là vấn đề cần xem xét lại và cùng nhau đưa ra hướng giải quyết cho phù hợp.
Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, các sinh viên khối trung cấp nghề có mặt bằng chung là trình độ thấp, lười học và ham chơi. Các em với độ tuổi còn khá nhỏ, chỉ mới 15, 16 tuổi, vì vậy, đa phần còn rất hạn chế trong hành vi cư xử, lời nói, và hành động. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, chính vì vậy, đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đi xuống về đạo đức của các em hiện nay.
Bài viết tập trung phân tích thực trạng về đạo đức của các sinh viên khối trung cấp nghề, tìm hiểu các nguyên nhân chủ yếu, và dựa trên các nguyên nhân đó, đưa ra hướng giải quyết, tập trung vào giải pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay. 
2. Khái quát về lý luận
2.1. Khái niệm đạo đức, giáo dục đạo đức
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu: Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù họp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.
Giáo dục đạo đức là quá trình biến các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội thành những đòi hỏi bên trong của mỗi cá nhân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục.
Giáo dục đạo đức trong phạm vi bài viết này đề cập đến bao gồm giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, giáo dục tư tưởng chính trị và giáo dục các phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người cho học sinh, sinh viên.
2.2. Vai trò của giáo dục đạo đức đối với học sinh, sinh viên hiện nay.
Giáo dục đạo đức giúp cho mỗi cá nhân nâng cao trình độ nhận thức về các giá trị đạo đức, lối sống từ đó tự điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội.
Giáo dục đạo đức góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị đạo đức mà các thế hệ trước đã tạo dựng; đồng thời góp phần tích cực trong việc giáo dục hình thành những giá trị đạo đức, lối sống mới, khắc phục những quan điểm lạc hậu, sự lệch chuẩn các giá trị đạo đức truyền thống, những thói hư tật xấu hay những hiện tượng phi đạo đức.
Giáo dục đạo đức không chỉ làm cho con người nhận thức đúng các chuẩn mực đạo đức, các giá trị đạo đức, lối sống mà còn thông qua đó để hình thành niềm tin và tình cảm đạo đức. Trên cơ sở đó giúp con nguời nhận ra giá trị của các giá trị đạo đức, nhận thấy giá trị và ý nghĩa cuộc sống mang tính nhân bản, nhân ái, nhân văn sâu sắc, góp phần nhân đạo hóa con người và đời sống xã hội. Trong chiến luợc phát triển con người, Đảng và Nhà nước ta đề cao vai trò giáo dục đạo đức, lối sống cho cho học sinh, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần:
- Hoàn thiện nhân cách cho học sinh, sinh viên thực hiện tốt những bổn phận đạo đức của bản thân đối với việc học tập, rèn luyện, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
- Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
- Bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên tình cảm cách mạng trong sáng.
-  Bồi dưỡng ý chí, hành động đúng, hình thành những thói quen đạo đức, lối sống đặc biệt là ý thức trách nhiệm công dân.
- Đấu tranh khắc phục, ngăn chặn những biểu hiện thiếu đạo đức trong tư tưởng, tình cảm, hành động của học sinh, sinh viên. Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.
- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực trong học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, kiềm chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.
Giáo dục đạo đức có vai trò rất lớn trong việc hình thành ý thức, tình cảm cũng như các hành vi đạo đức của con người nói chung, của học sinh, sinh viên nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trước nhiều biến động phức tạp của đạo đức xã hội; trước những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên thì công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên càng trở nên quan trọng.















3. Thực trạng đạo đức của sinh viên và nguyên nhân chủ yếu
3.1. Thực trạng 
· Về tình trạng sử dụng từ ngữ thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa của SV
Kết quả khảo sát về đạo đức của sinh viên khối trung cấp nghề tại trường trong năm học 2020 – 2021, khi được hỏi về việc có thường xuyên chửi thề hoặc sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa hay không, kết quả như sau:
	
	Chưa bao giờ	
	Có, rất thường xuyên
	Có, nhưng rất ít 

	Số lượng
	59
	29
	176

	Tỷ lệ (%)
	21.34
	10.98
	66.67



Chỉ có khoảng 21% là chưa bao giờ chửi thề, còn lại gần 80% sinh viên ở khối này là có sử dụng, trong đó có khoảng gần 11% là sử dụng thường xuyên. 
Tìm hiểu về môi trường mà các em thường sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa một cách phổ biến, thì các em cho rằng môi trường học đường là được các em sử dụng nhiều nhất. Có khoảng 40% thường xuyên dùng những hành vi, lời lẽ thiếu tôn trọng với bạn mình, và đây là vấn đề mà nhà trường cần phải xem xét lại để tìm hướng giải quyết cho phù hợp nhằm xây dựng văn hóa trường học trong thời kỳ hiện nay. Việc thường xuyên sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa, chửi thề sẽ trở thành thói quen khó bỏ, thậm chí nó sẽ ăn sâu và trong suy nghĩ cũng như hành động của các em sau này.
Theo ghi nhận từ các giáo viên dạy tại trường, ở các lớp học 19T4, 20T4: có một số thành phần tỏ ra rất cá biệt, lười học, thường xuyên nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học. Khi được giáo viên nhắc nhở, những em này có thái độ hoặc hành động xấc xược, dùng những lời lẽ không hay trước mặt giáo viên. Dù giáo viên có răn đe, phạt, thậm chí đuổi khỏi lớp học, tuy nhiên, các em vẫn không sợ, ngang nhiên bước ra về với thái độ rất xem thường và thiếu tôn trọng giáo viên. Khi khảo sát về việc bạn đã từng vô lễ với thầy, cô lần nào chưa, thì kết quả như sau:
	
	Chưa bao giờ
	Có, thường xuyên
	Có, rất ít 

	Số lượng
	227
	6
	31

	Tỷ lệ
	85.98
	2.27
	11.74



Khoảng 14% đã từng vô lễ với giáo viên, trong đó tỷ lệ vô lễ với giáo viên thường xuyên chiếm khoảng hơn 2%. Như vậy, ngay cả người dạy dỗ mình, các em còn có những hành vi không đúng mực thì thử hỏi, khi ra môi trường xã hội bên ngoài, tiếp xúc với những người không có vai trò, vị trí gì với các em, thì liệu các em ứng xử có đạo đức với họ hay không?
· Về thái độ khi tham gia các tiết học
Sự phát triển của công nghệ đã mang lại nhiều tác động tích cực cho con người, nhưng cũng đem đến những ảnh hưởng tiêu cực cho chúng ta, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Hiện tượng trẻ bỏ học, lười học ngày càng chiếm tỷ lệ cao, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.
Có khoảng 12.87% sinh viên khối T4 nghỉ học thường xuyên vì không lý do. Thành phần đó là những em lười học, chán nản, không có động lực. Những học sinh lười học thường là những học sinh thích ham chơi, không chịu làm bài tập, xem bài trước khi đến lớp. Những học sinh này thường trốn học, bỏ tiết, rúc đầu vào quán điện tử cả ngày lẫn đêm. Ngồi trên lớp không chú ý nghe giảng, không chép bài, làm việc riêng trong giờ học. Nhìn lại kết quả khảo sát về thái độ trong lớp học khi được hỏi: “Bạn có làm việc riêng trong giờ học không?”
	
	Chưa bao giờ
	Có, rất thường xuyên
	Có, nhưng tùy môn 

	Số lượng
	89
	33
	142

	Tỷ lệ (%)
	33.71
	12.5
	53.78



	Chỉ khoảng 33.71% sinh viên học nghiêm túc trong lớp, còn lại 66.28% là các em đều có làm việc riêng trong giờ học. Theo tìm hiểu và qua thực trạng giảng dạy tại trường trong những năm qua, tôi nhận thấy, trong lớp, một số em lấy môn khác ra học, hoặc sử dụng điện thoại lướt thông tin, chơi game, nhắn tin với bạn, thậm chí có nhiều em còn ngủ trong lớp học. 
	Để có thể tránh được sự giám sát cũng như truy hỏi của các bậc phụ huynh, khi được ba mẹ đưa đến trường, các em có vào nhưng khi ba mẹ đi, thì em lại chạy ra quán net, hẹn bạn bè đi cà phê hoặc hẹn hò. Để có tiền và có thời gian cho những việc như vậy, chúng sẽ nói dối cha mẹ mua sách vở, đóng tiền quỹ hoặc đóng tiền học thêm. 
Theo khảo sát: Khi được hỏi về việc có thường xuyên nói dối ba mẹ không?
	
	Không bao giờ	
	Có, rất thường xuyên

	Có, rất ít 

	Số lượng
	91
	9
	164

	Tỷ lệ
	34.46
	3.4
	62.12



Có đến 65.16% các em có nói dối với ba mẹ của mình. Đây là tỷ lệ khá cao trong bộ phận giới trẻ hiện nay. Việc thường xuyên nói dối, cộng với thái độ ít quan tâm hỏi han của bậc phụ huynh sẽ càng ngày càng đẩy các em đến việc hình thành những con người lừa lộc, không trung thực, lươn lẹo với người khác. Nhân cách sẽ thay đổi và làm cho đạo đức, lối sống dần dần trở nên tiêu cực.
Có đến 63.63% sinh viên thường xuyên quay cóp trong giờ kiểm tra, khoảng 7.57% sinh viên quay cóp tài liệu với mọi bài kiểm tra và ở tất cả các môn. Nhóm sinh viên này đều nằm trong danh sách những sinh viên thường xuyên nghỉ học, chơi điện tử trong lớp và có những hành vi thiếu tôn trọng với thầy cô, bạn bè. Những em này không thiết tha đến việc học hành, nhưng ba mẹ và người thân không có thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, nếu để các em không người chăm sóc thì sẽ dễ dàng đưa các em vào những hoạt động tiêu cực bên ngoài xã hội. Khi bước ra đời, các em sẽ hình thành tính ỷ lại, trông chờ vào thành quả người khác, hoặc thậm chí, ăn cắp bản quyền nếu cần thiết. Do đó, mỗi giáo viên cần phải có những hình thức răn đe, cứng rắn để các em tự dựa vào sức mình và có trách nhiệm với công việc của mình.
· Về ý thức chấp hành nội quy, quy định, pháp luật 
Đạo đức của mỗi người được thể hiện qua sự nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo lệ thường, những cá nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy tắc nơi họ học tập và làm việc thường là những người chỉ sống theo ý thích của bản thân, chỉ suy nghĩ cho lợi ích cá nhân, không nghĩ đến lợi ích của những người xung quanh. 
Đối với sinh viên, phẩm chất đạo đức, lối sống  được thể hiện qua việc các em có tuân thủ những nội quy, quy định của Nhà trường hay không, có xả rác bữa bãi, có đi học đúng giờ và có thường xuyên vi phạm luật giao thông hay không.
Tiến hành khảo sát về việc các em có đi học đúng giờ tại trường với khối T4, kết quả như sau:
	
	Có
	Thỉnh thoảng 
	Thường xuyên đi học trễ

	Số lượng
	198
	63
	3

	Tỷ lệ
	75
	23.86
	1.13



Gần 25% sinh viên đi học không đúng giờ, khi mới bước vào học kỳ đầu của năm nhất, thường sinh viên đều nghiêm túc chấp hành mọi quy định của nhà trường như: đi học rất đúng giờ, trật tự trong lớp học. Nhưng khi đã bắt đầu quen được bạn mới, quen được môi trường sống và học tập, thì việc đi học trễ là chuyện khá phổ biến ở khối này. Việc đi học muộn kéo dài thường xuyên lâu dẫn sẽ hình thái nên thái độ, một tác phong lề mề, chậm chạp khi học tập và làm việc. Tính kỷ luật là một trong những yếu tố đánh giá sự trách nhiệm với công việc của những người lao động. Hầu hết những nhà tuyển dụng họ luôn than phiền về ý thức chấp hành kỷ luật của những người mới vào làm việc. Nhiều nơi, họ sẵn sàng từ chối không nhận những người thiếu kỷ luật. Vì đều đó không chỉ gây ảnh hướng đến hiệu quả công việc của người khác mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cả công ty. Do đó, bồi dưỡng tính kỷ luật là một trong những yếu tố cần phải đặc biệt quan tâm với những sinh viên, đặc biệt các sinh viên khối trung cấp nghề.
Một vấn đề khác cũng cần phải lưu ý, đó là ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học và ngôi trường học là vấn đề mà các giáo viên, công nhân vệ sinh phải nhắc nhở rất nhiều lần. Nhiều em sinh viên tụ tập ăn sáng tại dãy ghế đá thuộc khu C, sau khi các em đứng dậy, nhiều hộp cơm, ly nước các em bỏ lung tung trên bàn, dù được cô lao công nhắc nhở rất nhiều lần nhưng những em này vẫn lờ đi. Có khoảng 32.81% các em có thực hiện hành vi xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định. Việc xả rác thuộc về ý thức của mỗi em, nếu em biết nghĩ cho những người lao công, biết nghĩ đến lợi ích của nơi học tập và xa hơn là lợi ích của xã hội, thì các em sẽ không hành động theo bản thân như thế. Bác Hồ đã từng nói, biết yêu thương con người, san sẽ và giúp đỡ họ là một trong những phẩm chất đáng quý nhất ở con người.
 Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay, con người dần trở nên vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, họ bỏ mặc, hoặc không muốn phiền phức khi phải giúp đỡ những người mà họ không hề hay biết. Một trong những vấn đề nổi bật ở các trường học hiện nay đó chính là bạo lực học đường, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ và ở mọi lứa tuổi. Trong những năm vừa qua, tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, đã xãy ra một vài vụ việc liên quan đến những vấn đề trên như: đánh nhau trong lớp, cô lập bạn bè, đe dọa và thậm chí còn đánh nhau đến mức gây thương tích. 
Theo kết quả khảo sát:  Khi được hỏi: “Theo bạn, tình trạng bao lực học đường hiện nay ở các trường có đáng lo ngại không?”

	
	Chưa lo ngại
	Bình thường 
	Đáng lo ngại

	Số lượng
	6
	54
	204

	Tỷ lệ
	2.27
	20.45
	77.27



Có khoảng 2.27% sinh viên cho rằng thực trạng này không đáng lo ngại, trong đó, có khoảng 20.45% có thái độ rất bình thường với vấn nạn học đường. Tìm hiểu kỹ hơn, các em cho rằng, đó là chuyện của người ta, mình bận tâm làm gì, không muốn dính líu và cũng không muốn phiền phức. Thành viên trong một lớp, học chung với nhau một thời gian dài, vậy mà khi các bạn bị các bạn khác bắt nạt, dùng vũ lực…nhưng các em lại gần như mặc kệ, không quan tâm. Thử hỏi, sau này, những em này bước ra đời, đi làm thì liệu bản tính vô cảm, không tình người sẽ phát huy như thế nào nếu những họ là những người làm chủ, sản xuất hàng bán cho mọi người.
3.2. Các nguyên nhân dẫn đến sự đi xuống của đạo đức SV hiện nay
Đạo đức học sinh, sinh viên ngày càng đi xuống xuất phát từ sự thiếu hiệu quả trong việc giáo dục, và chủ yếu từ ba môi trường: Gia đình, Nhà trường và xã hội. Đây chính là những môi trường giúp hình thành nhân cách, phát triển và hoàn thiện nhân cách của các sinh viên.
· Thứ nhất: Gia đình thiếu quan tâm và áp dụng phương pháp giáo dục không đúng cách
Qua khảo sát về mức độ quan tâm, hỏi han của các bậc phụ huynh về tình hình học tập cũng như cuộc sống của các em, thì kết quả như sau:

	
	Có, rất thường xuyên
	Có, 1 tuần hỏi 1 lần
	Không bao giờ

	Số lượng
	201
	41
	22

	Tỷ lệ
	76.13
	15.53
	8.33


Tổng số khảo sát: 264 sinh viên đang theo học chương trình trung cấp nghề T4

 	Có hơn 8% cha mẹ không bao giờ hỏi han, quan tâm đến con em mình, chỉ khi nào có việc cần thiết hoặc nhà trường gọi điện thoại thông báo về tình hình học tập của các em thì lúc này ba mẹ mới bắt đầu nói chuyện với con. Khoảng hơn 15% tỷ lệ các em chỉ được ba mẹ 1 tuần hỏi 1 lần, còn hàng ngày chỉ lo cặm cụi làm việc hoặc xem điện thoại. Như vậy, tính trên tỷ lệ có khoảng 24% các em ít được ba mẹ quan tâm đến cuộc sống của con em mình. Do đó, sự thiếu gần gũi, quan tâm giữa các bậc phụ huynh và con cái là nguyên nhân làm cho các em ngày càng thu mình trong không gian của các em. Nếu những em có suy nghĩ tích cực, thái độ sống đúng thì sẽ không là vấn đề, tuy nhiên, có những em, do sự phát triển của xã hội, các em được nhiều cơ hội quen bạn bè mới, do đó, sẽ dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào những tiêu cực của xã hội. Sự thiếu gần gũi cũng làm cho các em dần quên lãng với môi trường gia đình và càng ngày càng phụ thuộc vào những mối quan hệ tiêu cực bên ngoài.
Ngoài ra, qua tìm hiểu tình hình một số em của tôi chủ nhiệm, các em nói rằng không muốn tâm sự với người thân trong gia đình. Nguyên nhân, là do ba mẹ có những lời nói lớn tiếng, quát nạt và hay la rầy. Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, việc phụ huynh mắng chửi, lên lớp, hay biểu hiện tức giận đối với con cái trong độ tuổi vị thành niên không có tác dụng tích cực mà chỉ làm cho con cái mình phản ứng lại một cách tiêu cực.
Thói quen dạy con theo kiểu áp đặt “cha mẹ nói sao con nghe vậy” thiếu sự trao đổi cởi mở đã tạo khoảng cách giữa cha mẹ và con, đặc biệt ở tuổi vị thành niên. Điều này vô tình làm triệt tiêu khả năng, mong muốn ở tương lai của các em. Định hướng sai ở sở thích, khả năng của các em cũng dễ khiến cho các em hình thành tâm lý chán nản, bỏ học và dẫn đến sa đọa và các con đường tiêu cực.
Thứ hai: Giáo dục đạo đức ở nhà trường chưa thực sự đạt hiệu quả, còn nhiều hạn chế trong quản lý, giám sát sinh viên
Hiện nay, do sự cạnh tranh của các hệ thống giáo dục trong nước, một số trường hiện nay, mãi chỉ tập trung chạy theo thành tích, vào việc dạy chữ mà quên đi việc phải dạy làm người cho các em.
Từ phía giảng viên: Theo tìm hiểu trong quá trình trên lớp, các em nói rằng, một số giáo viên không gần gũi, hòa đồng và thân thiện với các em. Khi các em làm bài sai, nói chuyện hoặc đi học muộn, một số giáo viên quát mắng, chê bai hoặc thậm chí là không tôn trọng các em. Một số em cho rằng, dù rằng trình độ các em còn thấp, kiến thức hổng rất nhiều, tuy nhiên, là giảng viên không nên có những lời nói thô lỗ và thiếu sư phạm như vậy với các em. Đều đó làm cho các em cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. 
Như chúng ta biết, ở tuổi 15, 16, là lứa tuổi mà các em thường thể hiện cái tôi và rất muốn được coi trọng. Tuy nhiên, việc giảng viên có những hành động tiêu cực đó làm cho các em hình thành ra tâm lý chán nản, không muốn học môn của giảng viên đó và cúp học. Nhưng, các em lại không thể về nhà vì đó là giờ các em còn trên lớp, vì vậy để tránh sự truy hỏi của cha mẹ, các em phải trốn ra tiệm net, đi uống cà phê hoặc la cà với bạn bè để hết thời gian. Đó là một trong những nguyên nhân đẩy các em vào những con đường tiêu cực.
Theo kết quả khảo sát, về việc tham gia tiết học đầy đủ của các em tại trường như sau:
	
	Có, rất đầy đủ
	Không, vì thường xuyên nghỉ không lý do 

	Số lượng
	230
	34

	Tỷ lệ
	87.12
	12.87


Dựa trên tổng số 264 sinh viên được khảo sát
Có đến gần 13% các em thường xuyên nghỉ học không lý do, và nguyên nhân là do chán, không muốn học, giáo viên hay la mắng, không thân thiện với sinh viên, chỉ dạy những nội dung trong tài liệu, không mở rộng ra bên ngoài. Chỉ chăm chăm vào việc truyền dạy kiến thức, tuy nhiên, trong số các môn các em được học, có nhũng môn cần phải biết kết hợp với giáo dục nhân cách, kỹ năng sống nhưng nhiều giảng viên lại không chú trọng. Một số sinh viên cho rằng, do áp lực kiến thức quá nhiều, nên một số giảng viên phải tập trung dạy cho kịp chương trình, không còn thời gian để dạy về các kiến thức làm người cho các em. 
Được biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học đó là từ phía những người giáo viên. Việc các em bỏ học, không lý do là nguyên nhân dẫn dụ các em vào các mối quan hệ, những hoạt động tiêu cực bên ngoài xã hội. 
Từ phía nhà trường: Hiện tại, các em đang theo học khối trung cấp nghề T4 đều có mặt bằng chung là trình độ thấp, lười học, và một số là thành phần cá biệt được cha mẹ đưa vào để nhờ nhà trường giáo dục giúp họ. Do đó, trong chương trình dạy học cho các em ở khối này, cần phải có sự kết hợp giữa giảng dạy chữ và dạy kỹ năng làm người.
Tuy nhiên, việc lồng ghép kiến thức giáo dục kỹ năng sống trong các môn học văn hóa và lý thuyết đại cương vẫn còn thiếu và yếu. Nhiều sinh viên khi được hỏi vấn đề này, các em cho rằng, năm đầu học khối T4, thời gian đi học rất ít, môn học cũng chưa nhiều, do đó, trường nên lồng ghép nhiều hơn kiến thức xã hội để các em được giáo dục về nhân cách, định hướng tương lai. 
Kỷ luật của nhà trường chưa chặt và chưa nghiêm khắc. Việc một số em sử dụng từ ngữ tục tĩu, thiếu văn hóa rất nhiều trong trường, thậm chí không chỉ có nam sinh mà ngay cả nữ sinh cũng sử dụng rất nhiều. Đối với vấn đề này, trường quản lý còn lỏng lẻo, chưa thật sự hiệu quả. Công tác chủ nhiệm ở một số giáo viên còn chưa tốt, chưa kịp thời chuyển các thông tin của các em đến các bậc phụ huynh. Rất nhiều trường hợp nghỉ cả tuần nhưng phụ huynh lại không hề hay biết. 
Công tác nêu gương của giáo viên, nhân viên trong nhà trường chưa thật sự gương mẫu. Bản thân người thầy là hình mẫu thước đo về sự chuẩn mực, từ tác phong cho đến nhân cách, tuy nhiên, nhiều giáo viên có những thái độ không đúng mực trong lời nói, hành động và cách cư xử. Đều đó cũng phần nào tác động đến nhân cách của các em. 
Thứ ba: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập các nền văn hóa từ bên ngoài.
Sự tác động của nền kinh tế thị trường không chỉ mang lại nhiều tác động tích cực đến nền kinh tế mà còn giúp thay đổi trong tư duy và nhận thức của con người. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng tác động không nhỏ, ảnh hưởng đến sự phát triển trên các mặt của các nước hội nhập. Khi kinh tế xã hội phát triển ngày càng cao cộng với sự bùng nổ thông tin quá mức, dẫn đến việc một bộ phận giới trẻ rơi vào vòng xoáy của những vấn nạn xã hội. Sự phát triển của những dòng điện thoại thông minh, sự phát triển của các kênh mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo… đã tác động đến nhận thức, lối sống và cách hành xử của học sinh, làm hư hỏng học sinh bởi bản tính tò mò, hiếu động của tuổi mới lớn. 
Sinh viên ngày nay cho rằng, việc giáo dục đạo đức trong các trường học có hay không có là chuyện không cần thiết, bình thường. Do không nhận thức được tầm quan trọng của đạo đức nên giới trẻ cứ hành động theo xu hướng, theo trào lưu, không cần biết đó là trào lưu tốt hay xấu. Gương tốt không nhiều người học hỏi nhưng hành động phản cảm lại được nhiều người để tâm và cổ xúy theo…Điều đó tạo ra nhiều vết rạn nứt, những mảnh vỡ đáng báo động cho nền tảng đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử của đất nước.
Sự du nhập của các nền văn hóa mới, văn hóa phương tây vào nước ta, làm cho giới trẻ cảm thấy thích thú vì sự mới lạ, hiện đại và tự do hơn. Tuy nhiên, không phải bất cứ văn hóa nào du nhập vào cũng phù hợp với nước ta, có những văn hóa đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Đơn cử, một số đông bạn trẻ hiện nay đang chạy theo vòng xoáy của văn hóa tốc độ. Từ những sách báo không lành mạnh, đến những băng đĩa phim sex được trao cho nhau cách dễ dàng, từ những quán karaoke buổi tối đến những vũ trường, quán bar thâu đêm, rồi vào những ngôi nhà nghỉ. Sinh viên ngày nay tiếp cận quá nhiều phương tiện truyền thông hiện đại như điện thoại di động, truyền hình cáp, internet... nên dễ bị tiêm nhiễm những tư tưởng xấu. 
Như vậy, sự đi xuống trong đạo đức, lối sống của sinh viên hiện nay đang ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội và cần phải tìm ra các hướng giải quyết phù hợp nhất để có thể giáo dục thành những người vừa có tâm, và vừa có tầm  giúp ích cho sự phát triển của đất nước sau này.
4. Giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên khối trung cấp nghề
· Về phía gia đình

Để giáo dục đạo đức cho giới trẻ, mỗi gia đình cần giữ gìn đạo đức, nề nếp gia phong, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, làm cho các giá trị đó ngày càng toả sáng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp cho thế hệ con cháu. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái hơn trong mọi vấn đề, nhất là đạo đức, củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc giáo dục xã hội hóa thế hệ trẻ. Sự gương mẫu trong cách ứng xử, lối sống, trong làm việc… của cha mẹ chính là phương pháp giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Những bậc cha mẹ sống với nhau hòa thuận chung thủy và có tình nghĩa với nhau là tấm gương sáng cho con cái noi theo.
· Về phía Nhà trường          
Nhà trường cần làm tốt sứ mệnh là "trường học thứ hai" của giới trẻ không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy người nên phải đặt việc giáo dục lý tưởng, đạo lý làm người là nội dung giáo dục hàng đầu trong nhà trường và phải đặc biệt coi trọng.
Nhà trường cần tuyên truyền, phối hợp một cách có hiệu quả trong giáo dục toàn diện cho sinh viên, đặc biệt là giáo dục đạo đức nhân cách cho sinh viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường bằng những hình thức phù hợp, hấp dẫn thông qua dạy chuyên đề, các buổi nghe báo cáo, các phong trào…
Đối với giáo viên chủ nhiệm
Giáo dục đạo đức học sinh là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, cần phải có tâm huyết với nghề; có phương pháp chủ nhiệm tốt với một kế hoạch toàn diện, hợp lý. Từ việc tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, năng lực từng sinh viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn … đến việc xử lý tình huống. Đòi hỏi cần có sự nghiêm khắc của người thầy đồng thời phải có tấm lòng yêu thương, thể hiện trách nhiệm, lòng vị tha như một người cha, người mẹ đối với con cái; thông cảm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, dành thời gian để tâm sự và cho các em những lời khuyên bảo chân tình; tạo được niềm tin động lực cho sinh viên phấn đấu hoàn thiện.
Đặc biệt mỗi năm học giáo viên chủ nhiệm tổ chức được ít nhất 1 chuyên đề giáo dục theo nội dung giáo dục đạo đức lễ giáo, giáo dục văn hoá ứng xử, giáo dục giá trị sống và rèn kỹ năng sống rất thiết thực bổ ích. Đây là hoạt động góp phần rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi học sinh.
Hình ảnh người thầy ảnh hưởng không nhỏ đến sinh viên, chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm không những cần năng lực chuyên môn, mà còn đòi hỏi phải thật sự là tấm gương sáng về tác phong, tư cách đạo đức; chuẩn mực trong trang phục, lời nói, cách ứng xử… như vậy lời nói của giáo viên chủ nhiệm mới có trọng lượng với sinh viên.
Đối với giáo viên bộ môn.
 	Mỗi một giáo viên bộ môn, hãy phấn đấu dạy tốt môn học của mình, chú ý đến mọi đối tượng người học, để tận tình giúp đỡ các em tiếp thu tốt nhất kiến thức mình truyền đạt. Tích cực nâng cao chất lượng giờ dạy, chú trọng yêu cầu hiệu quả việc lồng ghép nội dung giáo dục nhân cách và kỹ năng cho sinh viên trong môn học, giờ học. Nên có thái độ cư xử, tác phong sư phạm đúng đắn, trở thành hình mẫu chuẩn mực để người học noi theo.
Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức sinh viên thì bên cạnh việc xây dựng nội quy kỷ luật học sinh, cần xây dựng nội quy kỷ luật lao động của cán bộ giáo viên, cần kiến tạo bầu không khí tâm lý tích cực trong nhà trường và ngoài xã hội, có quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tương trợ đoàn kết, có môi trường lành mạnh … sự mẫu mực trong sinh hoạt, lối sống của cán bộ giáo viên sẽ là tấm gương soi có tác dụng giáo dục rất lớn đối với học sinh.
Về phía công tác Đoàn, Hội trong nhà trường
Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tuyên truyền các nghị quyết của Đoàn, tổ chức thực hiện tháng hành động, tháng thanh niên; các phong trào thi đua trong học tập - sinh hoạt; các hoạt động ngoại khoá; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa- uống nước nhớ nguồn”… nhằm thu hút sinh viên đến với những hoạt động bổ ích; để giáo dục về lòng nhân ái, truyền thống, đạo lý con người Việt Nam qua đó để giáo dục đạo đức sinh viên.
· Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục đạo đức cho sinh viên
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phối hợp. Phải coi sự phối hợp là việc thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi thời điểm và giáo dục là quá trình lâu dài. Cả nhà trường và gia đình phải luôn chủ động, sẵn sàng phối hợp; không trông chờ hay ỷ lại vào môi trường khác. Đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người học.
Xác định nội dung phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống và năng lực; giáo dục pháp luật; giáo dục kỹ năng sống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và công tác xã hội hóa giáo dục. Trong giáo dục năng lực, nhà trường cung cấp là chủ yếu nhưng cần có sự phối hợp của gia đình và xã hội thì việc hình thành năng lực, nhất là năng lực thực tiễn cho học sinh mới vững chắc. Trong giáo dục pháp luật, ngoài việc lồng ghép vào giáo dục chính khóa và các hoạt động ngoại khóa phải kết hợp giữa tuyên truyền và giáo dục trực quan như xem phim tư liệu, tiểu phẩm pháp luật… Trong giáo dục kỹ năng cần tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xã hội, ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, trải nghiệm thực tế hoặc thông qua các hoạt động đoàn, đội… để giáo dục các em. Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhà trường cần chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương trong việc quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, các hàng quán xung quanh trường, ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, ngăn chặn bạo lực học đường… Mặt khác, nhà trường cũng cần chủ động tổ chức các hoạt động, sân chơi bổ ích, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh tránh xa cái xấu. Trong công tác xã hội hóa giáo dục, cần tăng cường phát huy vai trò các đoàn thể, hội khuyến học, hội cựu giáo chức, ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban, huy động học sinh bỏ học trở lại lớp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất; các nguồn học bổng, học phẩm, học cụ để hỗ trợ học sinh nghèo, gặp khó khăn, khen thưởng, tôn vinh học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Trong giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, cần đặc biệt quan tâm đến giáo dục các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc như: lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, ý thức cộng đồng, đạo lý thương người như thể thương thân, đức tính cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao động, tinh thần lạc quan, tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, lòng nhân ái, tính khoan dung. Để qua đó giúp các em biết trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trước tập thể và cộng đồng, từ đó biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, đồng thời biết phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ, những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức...
Xác định trách nhiệm của từng môi trường trong công tác phối hợp. Trong đó, trách nhiệm của nhà trường: “Chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”. Trách nhiệm của gia đình: “Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em; người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục”. Trách nhiệm của xã hội: “Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham gia, thực tập, nghiên cứu khoa học. Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh. Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình”.
Xây dựng cơ chế phối hợp để duy trì mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Giữa nhà trường và gia đình có thể phối hợp thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc thông qua giáo viên chủ nhiệm, để gặp gỡ trực tiếp, qua điện thoại, sổ liên lạc truyền thống hoặc điện tử, các buổi họp cha mẹ học sinh để thông báo kịp thời cho gia đình về tình hình học tập, rèn luyện và những vấn đề liên quan đến học sinh.
 Giữa nhà trường và chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, thông qua định kì họp giao ban giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để cùng phối hợp trong công tác giáo dục học sinh. Đặc biệt giữa nhà trường và công an địa phương cần có quy chế phối hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự trong và ngoài nhà trường nhằm ngăn chặn bạo lực học đường, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường; giữa nhà trường với các đoàn thể, tổ chức xã hội cần có quy chế phối hợp để kịp thời hỗ trợ trong ngăn chặn học sinh bỏ học, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, hình thành các quỹ học bổng để hỗ trợ học sinh nghèo gặp khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi.
Cụ thể:
+ Thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phụ huynh hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong việc hình thành nhân cách cho trẻ, cha mẹ, các thành viên lớn tuổi trong gia đình phải là tấm gương về đời sống đạo đức để con cái học tập và noi theo. Cha mẹ cần xây dựng gia đình thực sự là một tổ ấm hạnh phúc, để gia đình trở thành môi trường tốt cho sự phát triển nhân cách của các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ.
+ Nhà trường thường xuyên bàn bạc, trao đổi với phụ huynh thông qua các cuộc họp định kỳ khi đề ra các chủ trương giáo dục học sinh có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học, để đóng góp ý kiến; đồng thời báo cáo kết quả đạt được trong các hoạt động của nhà trường để phụ huynh học sinh hiểu rõ. Thảo luận, trao đổi bàn bạc, báo cáo tình hình kết quả giáo dục học sinh hoặc kiến nghị các giải pháp giáo dục để phụ huynh học sinh cộng tác.
+ Lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh về các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh.
+ Kết hợp chặt chẽ phụ huynh học sinh trường để giải quyết thoả đáng các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho học sinh và cha mẹ học sinh.
+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học với phụ huynh học sinh trường;
+ Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đến với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;
+ Thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với các phòng ban trong nhà trường để giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo học sinh. Tham gia cùng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực ban và các cán bộ chuyên môn trong nhà trường để giải quyết các vụ việc khi học sinh có tranh chấp nhau hoặc có mời cha mẹ học sinh vào để giải quyết các tranh chấp giữa học sinh với nhau.
+  Gia đình nên thường xuyên tham gia vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường với mục đích vì lợi ích của học sinh. Thường xuyên tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh.
+ Nhà trường tăng cường kết hợp với cha mẹ học sinh nhiều hơn. Trong thời gian sinh viên vắng học nhiều ngày liên tiếp hoặc trốn tiết thường xuyên, có thái độ vi phạm đạo đức thì điện thoại thông báo cho gia đình, Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm có thể đến nhà tìm nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ, vận động gia đình quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và tìm hướng khắc phục.
            Thiết nghĩ, làm được những điều trên, chúng ta sẽ thiết lập được mối quan hệ tốt hơn nữa giữa gia đình, nhà trường và xã hội để xây dựng hệ thống phòng ngừa liên hoàn giữa ba môi trường, góp phần ngăn chặn tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên trong thời gian tới.











                                                                
KẾT LUẬN

Đạo đức học sinh ngày càng đi xuống bởi nhiều lý do, nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế kinh tế thị trường làm cho mọi người trong xã hội bận rộn nhiều với công việc, với những toan tính để làm giàu mà lãng quên đi một việc hết sức quan trọng là cần phải gần gũi giáo dục nhân cách cho con cái trong gia đình. Mặt khác có thể là do chúng ta chưa tìm ra những giải pháp tốt, có hiệu quả trong việc giáo dục chuẩn mực đạo đức cho học sinh, sinh viên. Do đó một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra đó chính là cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay. Gia đình có vai trò to lớn trong việc hình thành nhân cách các em, Nhà trường có vai trò trong việc định hướng và phát triển cuộc sống của các em cho đúng đắn. Do đó, sự gắn kết này vừa giúp giải quyết kịp thời những trường hợp có biểu hiện đi xuống, suy thoái về đạo đức và đồng thời có vai trò định hướng lại các chuẩn mực về đạo đức, về lối sống và nhân cách cho các em.
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PHỤ LỤC
KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CỦA SINH VIÊN KHỐI TRUNG CẤP NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Đối tượng khảo sát: Sinh viên khóa: 19T4, 20T4
Học kỳ I , Năm học 2020 - 2021
Tổng số sinh viên khảo sát: 264
NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Bạn sinh năm bao nhiêu?
	Năm sinh
	2004
	2005
	2003
	2002 trở về trước

	Số lượng
	80
	143
	19
	22

	Tỷ lệ
	30.30
	54.16
	7.19
	8.33



2. Bạn đã từng quay cóp bài trong giờ kiểm tra và thi chưa?
	
	Có, nhưng không nhiều
	Có, rất thường xuyên
	Không có

	Số lượng
	148
	20
	96

	Tỷ lệ
	56.06
	7.57
	36.36



3. Bạn có thường xuyên chửi thề hoặc sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa không?
	
	Chưa bao giờ	
	Có, rất thường xuyên
	Có, nhưng rất ít 

	Số lượng
	59
	29
	176

	Tỷ lệ
	21.34
	10.98
	66.67



4. Bạn đã từng vô lễ với thầy, cô lần nào chưa?
	
	Chưa bao giờ	
	Có, thường xuyên
	Có, rất ít 

	Số lượng
	227
	6
	31

	Tỷ lệ
	85.98
	2.27
	11.74



5. Bạn có hút thuốc không?
	
	Không
	Có, rất thường xuyên
	Có, rất ít 

	Số lượng
	232
	7
	25

	Tỷ lệ
	88.87
	2.65
	9.46



6. Bạn có đi học đúng giờ không?
	
	Có
	Thỉnh thoảng 
	Thường xuyên đi học trễ

	Số lượng
	198
	63
	3

	Tỷ lệ
	75
	23.86
	1.13



7. Bạn có tham gia các tiết học đầy đủ không?

	
	Có, rất đầy đủ
	Không, vì thường xuyên nghỉ không lý do 

	Số lượng
	230
	34

	Tỷ lệ
	87.12
	12.87



8. Hãy cho biết mục đích của việc đi học của bạn?
	
	Cống hiến cho xã hội
	Không muốn thua bạn bè 
	Vì mục đích cho bản thân và gia đình
	Cả ba yếu tố
	2 yếu tố

	Số lượng
	53
	9
	191
	2
	9

	Tỷ lệ
	2.20
	3.4
	72.34
	0.75
	3.4



9. Bạn có làm việc riêng trong giờ học không?
	
	Chưa bao giờ	
	Có, rất thường xuyên
	Có, nhưng tùy môn 

	Số lượng
	89
	33
	142

	Tỷ lệ
	33.71
	12.5
	53.78



10. Bạn có thường xuyên dùng những hành vi, lời lẽ thiếu tôn trọng với bạn mình không?
	
	Chưa bao giờ	
	Có, rất thường xuyên
	Có, rất ít 

	Số lượng
	156
	11
	97

	Tỷ lệ
	59.09
	4.16
	36.74



11. Cha mẹ bạn có quan tâm, hỏi han đến bạn không?

	
	Không bao giờ	
	Có, rất thường xuyên
	Có, 1 tuần hỏi 1 lần	

	Số lượng
	22
	201
	41

	Tỷ lệ
	8.33
	76.13
	15.53



12. Bạn có thường xuyên nói dối cha mẹ không?
	
	Không bao giờ	
	Có, rất thường xuyên
	Có, rất ít 

	Số lượng
	91
	9
	164

	Tỷ lệ
	34.46
	3.4
	62.12



13. Bạn có chấp hành luật lệ giao thông không?
	
	Không
	Có, thường xuyên
	Có, rất ít 

	Số lượng
	23
	198
	43

	Tỷ lệ
	8.71
	75
	16.28



14. Bạn có thường xuyên xả rác bừa bãi không?
	
	Không	
	Có, thường xuyên
	Có, nhưng rất ít 

	Số lượng
	179
	10
	75

	Tỷ lệ
	67.8
	3.78
	28.4



15. Bạn có tham gia cá độ, đánh bài không?
	
	Không bao giờ	
		Có, chỉ chơi ngày tết 
	Có, thỉnh thoảng

	Số lượng
	186
	63
	15

	Tỷ lệ
	70.45
	23.86
	5.68



16. Theo bạn, đạo đức có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của con người?
	
	Không quan trọng
	Giáo dục đạo đức là không cần thiết 
	Rất quan trọng


	Số lượng
	11
	12
	241

	Tỷ lệ
	4.16
	4.54
	91.28



17. Theo bạn, tình trạng bao lực học đường hiện nay ở các trường có đáng lo ngại không?
	
	Chưa lo ngại	
	Bình thường 
	Đáng lo ngại


	Số lượng
	6
	54
	204

	Tỷ lệ
	2.27
	20.45
	77.27



18. Theo bạn, tình trạng các bạn trẻ hiện nay yêu sớm có tốt không?

	
	Bình thường	
	Cũng tùy 
	Không tốt

	Số lượng
	77
	127
	60

	Tỷ lệ
	29.16
	48.10
	22.72



19. Theo bạn, nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đạo đức của thanh thiếu niên hiện nay bị xuống cấp ?
· Bị bạn bè lôi kéo, dẫn dụ vào tệ nạn xã hội
· Do xã hội quá phát triển mà không chú tâm phát triển nhân cách lên hàng đầu
· Do giáo dục của cha mẹ ngày nay và môi trường xung quanh
· Do giáo dục của cha mẹ ngày nay. Internet quá phổ biến đồng thời cung cấp cho giới trẻ nhiều thông tin độc hại
· Do giới trẻ ngày nay tiếp xúc nhiều với internet và mạng xã hội
· Một phần là do cha mẹ không quan tâm đến con cái
· Hiện nay các tệ nạn xã hội đang phát triển rất mạnh mẽ
· Do cha mẹ không chú trọng đến việc dạy con, chơi với bạn hư, bị dụ dỗ
· Do cha mẹ có những lời lẽ không hay trước mặt con cái
· Do chính bản thân không tự chủ được hành vi của mình
· Vì tuổi trẻ dễ bị phân tâm bởi những cám dỗ xung quanh
· Mạng xã hội, giáo dục từ gia đình, tuổi trẻ không suy nghĩ thấu đáo, còn bồng bột không nhận được sử chỉ dạy đúng đắn, tự ti mặc cảm nên đâm ra nổi loạn
· Vì tuổi trẻ có nhiều tính cách khác nhau cần gia đình phải chú tâm và dẫn lối cho các thanh thiếu niên có nền tảng đạo đức tốt
· Nhà trường phải thắt chặt lại học sinh như nắm bắt thông tin sinh viên, học sinh có chuyện gì phải thồn báo cho gia đình và cùng với nhà trường giải quyết. Và phần lớn là do sinh viên nên đạo đức của thanh thiếu niên bị xuống cấp
· Sự quan tâm từ gia đình và áp lực từ việc học hành, nhiều giáo viên có thái độ không tốt với học sinh
· Do nhà trường ít tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chỉ tập trung vào việc truyền dạy kiến thức để theo kịp tiến độ
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